IX. PHẪU THUẬT NỘI SOI

	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 
KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xó

	
	A.  SỌ NÃO - ĐẦU- MẶT- CỔ
	
	
	
	

	1. 
	Phẫu thuật nội soi xoang bướm - trán
	x
	
	
	

	2. 
	Phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ 
	x
	
	
	

	3. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tuỷ nền sọ 
	x
	
	
	

	4. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ 
	x
	
	
	

	5. 
	Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân
	x
	
	
	

	6. 
	Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc
	x
	
	
	

	7. 
	Phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong
	x
	
	
	

	8. 
	Phẫu thuật nội soi mở sàng hàm
	x
	x
	
	

	9. 
	Phẫu thuật nội soi vùng nền sọ
	x
	x
	
	

	10. 
	Phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm
	x
	x
	
	

	11. 
	Phẫu thuật nội soi cắt nhân tuyến giáp
	x
	
	
	

	12. 
	Phẫu thuật nội soi cắt nhân độc tuyến giáp 
	x
	x
	
	

	13. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 
	x
	x
	
	

	14. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc 
	x
	x
	
	

	15. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 
	x
	x
	
	

	16. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc 
	x
	x
	
	

	17. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp.
	x
	x
	
	

	18. 
	Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong bệnh basedow.
	x
	x
	
	

	
	B. TAI -MŨI -HỌNG
	
	
	
	

	19. 
	Phẫu thuật nội soi mũi xoang cắt u xoang bư​ớm
	x
	
	
	

	20. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi họng
	x
	
	
	

	21. 
	Phẫu thuật nội soi mũi xoang giảm áp dây thần kinh thị giác
	x
	
	
	

	22. 
	Phẫu thuật nội soi lấy u lành tính hòm nhĩ
	x
	
	
	

	23. 
	Phẫu thuật nội soi tạo hình lệ đạo
	x
	
	
	

	24. 
	Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidien 
	x
	
	
	

	25. 
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình x​ương con
	x
	
	
	

	26. 
	Phẫu thuật nội soi bơm mỡ loa vòi điều trị doãng rộng vòi nhĩ
	x
	
	
	

	27. 
	Nội soi cắt hạt thanh đới
	x
	x
	
	

	28. 
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi
	x
	x
	
	

	29. 
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn d​ưới
	x
	x
	
	

	30. 
	Phẫu thuật nội soi mũi xoang dẫn lưu u nhầy
	x
	x
	
	

	31. 
	Phẫu thuật nội soi cuốn giữa và cuốn dưới
	x
	x
	
	

	32. 
	Phẫu thuật nội soi mở sàng-hàm, cắt polyp mũi
	x
	x
	
	

	33. 
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn
	x
	x
	
	

	34. 
	Phẫu thuật nội soi nạo V.A. 
	x
	x
	
	

	35. 
	Phẫu thuật nội soi vá nhĩ đơn thuần
	x
	x
	
	

	36. 
	Phẫu thuật nội soi nạo VA - đặt ống thông khí
	x
	x
	
	

	37. 
	Phẫu thuật nội soi vá nhĩ
	x
	x
	
	

	38. 
	Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn giữa 
	x
	x
	
	

	39. 
	Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí
	x
	x
	x
	

	
	C. LỒNG NGỰC- PHỔI- TIM MẠCH
	
	
	
	

	40. 
	Phẫu thuật nội soi phế quản qua phế quản
	x
	
	
	

	41. 
	Phẫu thuật nội soi cắt một phân thùy phổi 
	x
	
	
	

	42. 
	Phẫu thuật nội soi cắt nối phồng động mạch chủ bụng 
	x
	
	
	

	43. 
	Phẫu thuật nội soi cắt màng tim 
	x
	
	
	

	44. 
	Phẫu thuật nội soi cắt kén màng tim
	x
	x
	
	

	45. 
	Phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ.
	x
	x
	
	

	46. 
	Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm 
	x
	x
	
	

	47. 
	Phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi 
	x
	x
	
	

	48. 
	Phẫu thuật nội soi cắt một thuỳ phổi 
	x
	x
	
	

	49. 
	Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi
	x
	x
	
	

	50. 
	Phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán
	x
	x
	
	

	51. 
	Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn khí màng phổi
	x
	x
	
	

	52. 
	Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu màng phổi
	x
	x
	
	

	53. 
	Phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu
	x
	x
	
	

	54. 
	Nội soi lồng ngực lấy máu tụ trong chấn thương ngực
	x
	x
	
	

	55. 
	Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực một bên
	x
	x
	
	

	56. 
	Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực hai bên
	x
	x
	
	

	57. 
	Phẫu thuật nội soi khí quản - phế quản
	x
	x
	
	

	58. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất
	x
	x
	
	

	59. 
	Phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi
	x
	x
	
	

	60. 
	 Phẫu thuật nội soi bóc u thành ngực
	x
	x
	
	

	61. 
	Phẫu thuật nội soi bóc hạch trung thất
	x
	x
	
	

	62. 
	Phẫu thuật nội soi gây dính màng phổi
	x
	x
	
	

	63. 
	Phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa trong bệnh lý mủ màng phổi
	x
	x
	
	

	64. 
	Phẫu thuật nội soi khâu dò ống ngực
	x
	x
	
	

	65. 
	Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt
	x
	x
	
	

	66. 
	Phẫu thuật nội soi giảm áp dây thần kinh II
	x
	x
	
	

	
	D. BỤNG - TIÊU HOÁ
	
	
	
	

	67. 
	Phẫu thuật nội soi cắt thực quản do bệnh lành tính qua nội soi ngực-bụng
	x
	
	
	

	68. 
	Phẫu thuật nội soi kỹ thuật Heller điều trị co thắt tâm vị 
	x
	
	
	

	69. 
	Phẫu thuật nội soi trào ngược dạ dày - thực quản 
	x
	
	
	

	70. 
	Phẫu thuật nội soi dạ dày điều trị béo phì
	x
	
	
	

	71. 
	Phẫu thuật nội soi cắt thực quản + tạo hình dạ dày 
	x
	
	
	

	72. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày
	x
	
	
	

	73. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày 
	x
	
	
	

	74. 
	Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày 
	x
	
	
	

	75. 
	Phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày 
	x
	
	
	

	76. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dạ dày cực dưới do ung thư kèm vét hạch hệ thống 
	x
	
	
	

	77. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, vét hạch hệ thống 
	x
	
	
	

	78. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới 
	x
	
	
	

	79. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc 
	x
	
	
	

	80. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo có cắt ruột 
	x
	
	
	

	81. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo không cắt ruột 
	x
	
	
	

	82. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thực quản do ung thư, tạo hình thực quản 
	x
	
	
	

	83. 
	Phẫu thuật nội soi phình đại tràng bẩm sinh 
	x
	
	
	

	84. 
	Phẫu thuật nội soi cắt ½ đại tràng phải 
	x
	
	
	

	85. 
	Phẫu thuật nội soi cắt ½ đại tràng trái 
	x
	
	
	

	86. 
	Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma
	x
	
	
	

	87. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng 
	x
	
	
	

	88. 
	Phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn 
	x
	
	
	

	89. 
	Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng giữ lại cơ tròn 
	x
	
	
	

	90. 
	Phẫu thuật nôi soi vỡ đại tràng
	x
	
	
	

	91. 
	Phẫu thuật cắt đại tràng qua nội soi hoặc nội soi trợ giúp
	x
	
	
	

	92. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng 
	x
	
	
	

	93. 
	Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông  điều trị sa đại tràng chậu hông (Sigmoidocele)
	x
	
	
	

	94. 
	Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng + tầng sinh mụn (PT mile)
	x
	
	
	

	95. 
	Phẫu thuật nội soi u búng trực tràng/dị dạng hậu mụn 
	x
	
	
	

	96. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn) 1 thì
	x
	
	
	

	97. 
	Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng hoặc nội soi trợ giúp
	x
	
	
	

	98. 
	Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng nối máy qua nội soi ổ bụng
	x
	
	
	

	99. 
	Phẫu thuật Mile qua nội soi
	x
	
	
	

	100. 
	Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng + bảo tồn cơ thắt 
	x
	
	
	

	101. 
	Phẫu thuật nội soi hạ bóng trực tràng + tạo hình hậu mụn/dị dạng 1 thì 
	x
	
	
	

	102. 
	Phẫu thuật nội soi second-look
	x
	
	
	

	103. 
	Phẫu thuật nội soi chống trào ngược dạ dày thực quản
	x
	x
	
	

	104. 
	Phẫu thuật nội soi nối nang tuỵ - hỗng tràng 
	x
	x
	
	

	105. 
	Phẫu thuật nội soi cắt dầy dính trong ổ bụng 
	x
	x
	
	

	106. 
	Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn 
	x
	x
	
	

	107. 
	Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 
	x
	x
	
	

	108. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị qua khe thực quản 
	x
	x
	
	

	109. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị cơ hoành 
	x
	x
	
	

	110. 
	Phẫu thuật nội soi vỡ ruột trong chấn thương bụng kín 
	x
	x
	
	

	111. 
	Phẫu thuật nội soi lỗ thủng ruột do bệnh lý hoặc vết thương bụng 
	x
	x
	
	

	112. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị thủng tạng rỗng (trong chấn thương bụng)
	x
	x
	
	

	113. 
	Phẫu thuật nội soi tắc ruột do dây chằng 
	x
	x
	
	

	114. 
	Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa 
	x
	x
	
	

	115. 
	Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel 
	x
	x
	
	

	116. 
	Phẫu thuật nội soi cắt ruột non 
	x
	x
	
	

	117. 
	Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày 
	x
	x
	
	

	118. 
	Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X 
	x
	x
	
	

	119. 
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày 
	x
	x
	
	

	120. 
	Phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng do ung thư 
	x
	x
	
	

	121. 
	Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng 
	x
	x
	
	

	122. 
	Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay 
	x
	x
	
	

	123. 
	Phẫu thuật nội soi cắt một nửa đại tràng phải hoặc trái 
	x
	x
	
	

	124. 
	Cắt đoạn đại tràng nội soi, nối tay
	x
	x
	
	

	125. 
	Cắt đại trực tràng nội soi, nối máy
	x
	x
	
	

	126. 
	Phẫu thuật nội soi sa trực tràng 
	x
	x
	
	

	127. 
	Phẫu thuật nội soi khâu treo trực tràng điều trị  sa trực tràng 
	x
	x
	
	

	128. 
	Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng cao 
	x
	x
	
	

	
	E. TIẾT NIỆU-SINH DỤC 
	
	
	
	

	
	1. Thận 
	
	
	
	

	129. 
	Phẫu thuật Burch qua nội soi ổ bụng hoặc sau phúc mạc
	x
	
	
	

	130. 
	Phẫu thuật nội soi cắt thận dư số (thận phụ) với niệu quản lạc chỗ
	x
	
	
	

	131. 
	Phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa 
	x
	
	
	

	132. 
	Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc qua nội soi ổ bụng 
	x
	
	
	

	133. 
	Phẫu thuật nội soi hẹp bể thận, niệu quản 
	x
	x
	
	

	134. 
	Phẫu thuật nội soi cắt thận 
	x
	x
	
	

	135. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bạch mạch thận 
	x
	x
	
	

	136. 
	Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do nang niệu quản
	x
	
	
	

	137. 
	Phẫu thuật nội soi qua phúc mạc cắt thận bệnh lý lành tính 
	x
	x
	
	

	138. 
	Phẫu thuật nội soi qua phúc mạc cắt thận và niệu quản phụ 
	x
	x
	
	

	139. 
	Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc và sau phúc mạc
	x
	x
	
	

	140. 
	Phẫu thuật nội soi tạo hình bể thận - niệu quản qua nội soi sau phúc mạc
	x
	x
	
	

	141. 
	Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bể thận qua nội soi sau phúc mạc
	x
	x
	
	

	142. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên
	x
	x
	
	

	143. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên
	x
	x
	
	

	144. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 1 bên
	x
	x
	
	

	145. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 2 bên
	x
	x
	
	

	146. 
	Tán sỏi thận qua da có C.Am
	x
	x
	
	

	
	2. Niệu quản
	
	
	
	

	147. 
	Phẫu thuật nội soi cắt nang niệu quản qua ngả niệu đạo
	x
	
	
	

	148. 
	Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản đoạn trên qua nội soi sau phúc mạc
	x
	x
	
	

	149. 
	Phẫu thuật nội soi cắm lại 2 niệu quản trong ngược dũng bàng quang - niệu quản bẩm sinh 
	x
	x
	
	

	150. 
	Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang 
	x
	x
	
	

	151. 
	Phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận
	x
	x
	
	

	152. 
	Phẫu thuật nội soi tao hình khúc nối niệu quản - bể thận
	x
	x
	
	

	153. 
	Phẫu thuật nội soi cắt nang niệu quản qua ngả niệu đạo
	x
	x
	
	

	154. 
	Điều trị sỏi thận bằng phương pháp nội soi ngược dòng bằng ống soi mềm + tán sỏi bằng laser
	x
	x
	
	

	155. 
	Tán sỏi niệu quản đoạn giữa và dưới qua nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống cứng và máy tán hơi
	x
	x
	
	

	156. 
	Tán sỏi niệu quản qua nội soi
	x
	x
	
	

	157. 
	Mở rộng niệu quản qua nội soi
	x
	x
	
	

	
	3. Bàng quang
	
	
	
	

	158. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang 
	x
	x
	
	

	159. 
	Phẫu thuật nội soi cấp cứu vỡ bàng quang
	x
	x
	
	

	160. 
	Bóp sỏi bàng quang qua nội soi (bóp sỏi cơ học)
	x
	x
	
	

	161. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị sa lồi niệu quản trong bàng quang
	x
	x
	
	

	162. 
	Phẫu thuật nội soi u bàng quang nông
	x
	x
	
	

	
	4. Sinh dục, niệu đạo 
	
	
	
	

	163. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt 
	x
	
	
	

	164. 
	Phẫu thuật nội soi u phì đại tiền liệt tuyến
	x
	x
	
	

	165. 
	Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn thể ổ bụng
	x
	x
	
	

	166. 
	Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn thoái hoá trong ổ bụng 
	x
	x
	
	

	167. 
	Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh 
	x
	x
	
	

	168. 
	Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu đạo 
	x
	x
	
	

	169. 
	Cắt u niệu đạo, van niệu đạo qua nội soi
	x
	x
	
	

	
	G. CƠ QUAN VẬN ĐỘNG 
	
	
	
	

	170. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng ống cổ tay 
	x
	
	
	

	171. 
	Phẫu thuật nội soi ghép sụn xương điều trị tổn thương sụn khớp gối 
	x
	
	
	

	172. 
	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân điều trị đau mãn tính sau chấn thương
	x
	
	
	

	173. 
	Phẫu thuật nội soi hàn cứng khớp cổ chân 
	x
	
	
	

	174. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai 
	x
	
	
	

	175. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị khớp cổ chân đến muộn 
	x
	
	
	

	176. 
	Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống đường tr​ước và hàn khớp
	x
	
	
	

	177. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm
	x
	
	
	

	178. 
	Phẫu thuật nội soi trong lao cột sống ngực có áp xe
	x
	
	
	

	179. 
	Phẫu thuật nội soi trong lao cột sống thắt lưng có áp xe
	x
	
	
	

	180. 
	Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối 
	x
	x
	
	

	181. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân
	x
	x
	
	

	182. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị thoái hoá khớp cổ chân
	x
	x
	
	

	183. 
	Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân
	x
	x
	
	

	184. 
	Phẫu thuật nội soi khớp gối tạo dây chằng chéo trước endo-button 
	x
	x
	
	

	185. 
	Phẫu thuật nội soi cắt lọc khâu rách chóp xoay qua nội soi khớp vai
	x
	x
	
	

	
	H. SẢN PHỤ KHOA 
	
	
	
	

	186. 
	Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 2 bên
	x
	
	
	

	187. 
	Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung 
	x
	
	
	

	188. 
	Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên 
	x
	x
	
	

	189. 
	Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn 
	x
	x
	
	

	190. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn 
	x
	x
	x
	

	191. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng 
	x
	x
	x
	

	192. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản 
	x
	x
	x
	

	193. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ 
	x
	x
	x
	

	194. 
	Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	x
	x
	
	

	195. 
	Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần
	x
	x
	
	

	196. 
	Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần 
	x
	x
	
	

	197. 
	Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng
	x
	x
	
	

	198. 
	Phẫu thuật nội soi điều trị chửa ngoài tử cung
	x
	x
	
	

	199. 
	Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ
	x
	x
	
	

	200. 
	Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng
	x
	x
	
	

	201. 
	Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung
	x
	x
	
	

	202. 
	Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung
	x
	x
	
	

	203. 
	Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung
	x
	x
	
	

	204. 
	Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ 
	x
	x
	
	

	205. 
	Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ
	x
	x
	
	

	206. 
	Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ
	x
	x
	
	

	207. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân cú thai 
	x
	x
	
	

	208. 
	Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc
	x
	x
	
	

	209. 
	Nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung
	x
	x
	
	

	210. 
	Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng, nối lại vòi
	x
	x
	
	

	211. 
	Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung
	x
	
	
	

	212. 
	Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	x
	x
	
	

	213. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai 
	x
	x
	
	

	214. 
	Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung
	x
	x
	
	

	
	I. NHI KHOA 
	
	
	
	

	215. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u ống mật chủ, có đặt xen một quai hỗng tràng 
	x
	
	
	

	216. 
	Phẫu thuật Wertheim- Meig điều trị ung thư​ tử cung bằng phẫu thuật nội soi 
	x
	
	
	

	217. 
	Phẫu thuật Second Look trong ung th​ư buồng trứng bằng phẫu thuật nội soi 
	x
	
	
	

	218. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 
	x
	
	
	

	219. 
	Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng do u đại tràng 
	x
	
	
	

	220. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang 
	x
	
	
	

	221. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang tái phát 
	x
	
	
	

	222. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản 
	x
	x
	
	

	223. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10cm 
	x
	x
	
	

	224. 
	Phẫu thuật nội soi cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng, để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng thì sau 
	x
	x
	
	

	225. 
	Phẫu thuật nội soi cắt polyp một đoạn đại tràng phải cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo 
	x
	x
	
	

	226. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u trực tràng làm hậu môn nhân tạo 
	x
	x
	
	

	227. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang mạc nối lớn 
	x
	x
	
	

	228. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang tuỵ, không cắt tuỵ có dẫn lưu 
	x
	x
	
	

	229. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tử cung, đường bụng 
	x
	x
	
	

	230. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u thận lành 
	x
	x
	
	

	231. 
	Phẫu thuật nội soi cắt ung thư thận 
	x
	x
	
	

	232. 
	Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ
	x
	x
	
	

	233. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng thanh quản 
	x
	x
	
	

	234. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang 
	x
	x
	
	

	235. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng-thanh quản 
	x
	x
	
	

	236. 
	Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp do ung thư tuyến giáp 
	x
	x
	
	

	237. 
	Phẫu thuật nội soi cắt polyp dạ dày 
	x
	x
	
	

	238. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u tuyền tiền liệt phì đại 
	x
	x
	
	

	239. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo 
	x
	x
	
	

	240. 
	Phẫu thuật nội soi cắt polyp đại tràng sigma 
	x
	x
	
	

	241. 
	Phẫu thuật nội soi cắt polyp trực tràng 
	x
	x
	
	

	242. 
	Phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng 
	x
	x
	x
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